
Đại học Catholic Busan là một trường đại học danh tiếng có lịch sử 50 năm đào tạo nhân tài toàn cầu có nhân cách 
đúng đắn dựa trên triết lý giáo dục "Lẽ phải, Tình yêu, Tình nguyện". Dựa trên triết lý " Lẽ phải, Tình yêu, Tình 
nguyện", các khối ngành y tế, khoa học y tế, khoa học xã hội, khoa học ứng dụng tại trường đang nỗ lực không 
ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục. Chính nhờ vào những nỗ lực này, năm 2019 trường được công nhận là 
trường đại học tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trường 2 lần đạt được chứng nhận trong 
chứng nhận đánh giá tổ chức đại học và năm 2020 trường đứng đầu trong đánh giá chỉ số trách nhiệm xã hội của 
các trường đại học tư thục trong khu vực Busan – Ulsan – Gyeongnam – Jeju. Trường đang ngày càng nâng cao 
danh tiếng và vị thế với tư cách là trường đại học danh tiếng dẫn đầu sự phát triển của xã hội trong khu vực. 

1. Đặc trưng: 

    (1) Giảng viên có trình độ chuyên môn tiếng Hàn cao. 
    (2) Giáo dục tiếng Hàn thực tế theo mô hình lấy người học làm trọng tâm:
        •  Luyện tập đối thoại theo chủ đề dựa trên phương pháp học tổng hợp các kỹ năng như đọc - nghe, 

từ vựng- ngữ pháp -viết. Phương pháp học tập được tiến hành bằng cách: giáo sư sẽ lặp đi lặp lại 
các hoạt động giao tiếp thực tế.

        • Hệ thống tiết học theo kế hoạch giảng dạy tùy vào năng lực tiếng Hàn của học sinh.
        • Đánh giá của học viên + phản hồi cá nhân của giảng viên về lớp học.
    (3) Giáo dục có trách nhiệm và có sự kết nối chặt chẽ với giảng viên trong quá trình học tập.
    (4) Chương trình hỗ trợ 1:1 giữa học viên đang theo học tiếng và học viên quốc tế.
    (5)  Trao học bổng cho những người có thành tích xuất sắc trong học kỳ trước đó (chỉ áp dụng cho 

chương trình đào tạo chính quy). 
    (6) Học phí hợp lý. 

2. Nội dung chương trình đào tạo: 

   2.1) Chương trình đào tạo chính quy (theo tiêu chuẩn của 1 học kỳ):

Các 

kỳ học

Kỳ học mùa thu năm 2023 Cấp 1, 2, 3

Kỳ học mùa đông năm 2023 Cấp 1, 2, 3, 4

Kỳ học mùa xuân năm 2024 Cấp 1, 2, 3, 4, 5

Kỳ học mùa hè năm 2024 Cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6

Số ngày Tổng cộng 50 ngày (5 ngày một tuần × 10 tuần)

Số giờ Tổng cộng 200 giờ (4 giờ mỗi ngày × 50 ngày)

Điều kiện ứng 
tuyển Tốt nghiệp trung học phổ thông trở nên

Chương trình đào tạo tiếng Hàn của viện Giáo dục Quốc tế 
thuộc trường đại học Catholic Busan

Ⅰ. Trường đại học Catholic Busan

Ⅱ. Chương trình đào tạo tiếng Hàn của Viện Giáo dục Quốc tế

*Quá trình hoạt động của mỗi học kỳ có thể được điều chỉnh một phần tùy thuộc vào 
tình hình thực tế của mỗi học kỳ.



A. Thời gian biểu học tiếng Hàn

B. Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc (thực hiện theo học kỳ)
    Thông qua các hoạt động như xem biểu diễn Teakwondo, trải nghiệm nấu ăn, làm đồ thủ công truyền 

thống qua đó được tiếp xúc với văn hóa truyền thống Hàn Quốc.
※ Có thể thay thế bằng những lớp học khác nhau tùy theo tình hình hoạt động.

C. Chương trình tham gia lễ hội đại học (thực hiện vào tháng 9 hằng năm)
    Lễ hội Đại học Catholic Busan là nơi sinh viên tham gia trực tiếp có thể giao lưu với sinh viên Hàn 

Quốc và tạo nên những kỷ niệm đẹp
※Có thể thay đổi tùy theo tình hình hoạt động.

D. Lịch trình học tập

※Thay đổi tùy theo tình hình hoạt động

E. Học phí (theo tiêu chuẩn 2 học kỳ)

※Chỉ có thể đăng ký trên 2 học kỳ

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 09:10~10:00 Ngữ Pháp Luyện Nghe Ngữ Pháp Luyện Nghe Luyện tập tổng hợp

2 10:10~11:00 Luyện Nói Luyện tập tổng hợp

3 11:10~12:00 Ngữ Pháp Luyện đọc Ngữ Pháp Luyện đọc Hoạt động hội thoại

4 12:10~13:00 Luyện Nói Luyện Viết Luyện Nói Luyện Viết Hoạt động hội thoại

Năm 2023 Năm 2024

Kỳ học
mùa Thu

Kỳ học
mùa Đông

Kỳ học
mùa Xuân

Kỳ học
mùa Hè

Hạn cuối đăng ký 30/5/2023
 (Thứ ba) 28/8/2023 30/11/2023 31/3/2024

Kiểm tra trình độ
(hình thức online)

30/5/2023 (Thứ ba) 
~31/7/2023

28/8/2023
~28/10/202

30/11/2023
~31/1/ 2024

31/3/2024
~31/5/2024

Khai giảng 30/8/2023 28/11/2023 Giữa tháng 3/ 2024 Giữa tháng 6/2024

Bế giảng 14/11/2023 07/2/2024 Giữa tháng 5/2024 Giữa tháng 8/2024

Số tiền Ghi Chú

Phí đăng ký 50,000won Không hoàn lại phí hỗ trợ quản lý đăng ký, phí kiểm tra trình độ 
tiếng Hàn

Học phí 2,400,000won 400 giờ/20 tuần
Bao gồm phí trải nghiệm văn hóa và phí sách giáo khoa

Tiền bảo hiểm Hướng dẫn riêng Tùy theo độ tuổi, giới tính của người đăng ký

Phí ký túc xá 1,088,000won
Theo thứ tự đăng ký ký túc xá
Thông báo riêng đến từng cá nhân liên quan đến thời gian và quy 
tắc sử dụng.



 

F.  Hồ sơ đăng ký (người xin visa hệ du học tiếng ①~⑨, người có visa khác ①~③)
     ① Đơn xin nhập học (Theo mẫu quy định của Viện Giáo dục Quốc tế của Trường).
     ② Ảnh thẻ 3*4 (3 ảnh).
     ③ Bản sao hộ chiếu.
     ④ Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của người học hoặc ba mẹ người học (hơn 10.000 USD).
        ※  Người mang quốc tịch Việt Nam nhất định phải chuẩn bị sẵn theo chế độ để bảo đảm chi phí du học 

cho người theo học.
     ⑤  Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp của trường khi theo học lần cuối (vd: tốt nghiệp cấp 3 chưa lên đại 

học thì cần có bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc nếu đã tốt nghiệp đại học thì nộp bằng tốt nghiệp đại học).
     ⑥ Bản sao công chứng kết quả học tập của trường khi theo học lần cuối. 
     ⑦ Bản sao công chứng chứng minh thư của bố mẹ và bản thân người học.
     ⑧ Bản dịch giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc giấy chứng nhận quan hệ họ hàng.
     ⑨ Hồ sơ nộp bổ sung (có thể yêu cầu nếu cần).

2.2) Khóa học ngắn hạn:

Các 
kỳ học

Mùa xuân năm 2023 (Đợt 1) Không giới hạn năng lực tiếng Hàn

Mùa hè năm 2023 (Đợt 2) Không giới hạn năng lực tiếng Hàn

Mùa thu năm 2023 (Đợt 1) Không giới hạn năng lực tiếng Hàn

Mùa đông năm 2023 (Đợt 2) Không giới hạn năng lực tiếng Hàn

Thời gian hôn

Điều kiện 
ứng tuyển

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
Đối tượng từ 18~65 tuổi
Những người nước ngoài quan tâm đến việc học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
※Không cấp phát visa 



I. Học phí

J. Hồ sơ đăng ký

   1. Đơn xin nhập học (theo mẫu quy định của Viện Giáo dục Quốc tế của trường)
   2. Ảnh thẻ 3*4cm (3 ảnh)
   3. Bản sao hộ chiếu
   4. Hồ sơ nộp bổ sung (có thể yêu cầu nếu cần).

Tên Số tiền
(Dựa trên một học kỳ) K

Phí đăng kí 50,000won Bao gồm phí đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Hàn, phí hỗ trợ quản lý 
đăng ký.

Học phí 600,000won Bao gồm chỗ ở, bữa sáng đơn giản, bữa trưa.
Không bao gồm phí giao thông và bữa tối.

G. Lớp học: 

     Bao gồm nhiều chương trình đa dạng khác nhau để có thể hiểu và trải nghiệm về lịch sử Hàn Quốc cũng như 
khu vực Busan thông qua văn hóa truyền thống - hiện đại của Hàn Quốc.

H. Lịch trình học tập

※ Thay đổi tùy theo tình hình hoạt động

Năm 2023

Mùa Hè (Đợt 1) Mùa Hè (Đợt 2) Mùa Đông (Đợt 1) Mùa Đông (Đợt 2)

Hạn cuối đăng ký 19/6/2023 (Thứ hai) 7/7/2023 (Thứ sáu) 4/12/2023 (Thứ hai) 21/12/2023 (Thứ năm)

Kiểm tra trình độ
(hình thức online)

19/6/2023  (Thứ hai)
~ 26/6/2023 (Thứ hai)

7/7/2023 (Thứ sáu)
~ 14/7/2023 (Thứ sáu)

4/12/2023 (Thứ hai)
~ 11/12/2023 (Thứ Hai)

21/12/2023 (Thứ năm)
~ 28/12/2023 (Thứ năm)

Khai giảng 18/7/2023 (Thứ ba) 8/8/2023 (Thứ ba) 4/1/2024 (Thứ năm) 23/1/2024 (Thứ ba)

Bế giảng 24/7/2023 (Thứ hai) 14/8/2023 (Thứ hai) 10/1/2024  (Thứ tư) 29/1/2024 (Thứ năm)

CUP

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
(46252) Phòng 102 tòa Michael số 74 Oryunda, Geumjeong-gu, Busan.
TEL) 051-510-0863 FAX) 051-510-0869
E-mail) cupglobal@cup.ac.kr
Homepage) https://ext.cup.ac.kr/kor/main/main.aspx


